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BÁO CÁO 

Tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống         tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ,  công chức, viên chức và nhân dân” giai đoạn 2012 – 2016; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp phổ biến, giáo dục pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới


Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/4/2010 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, ngày 14/10/2011, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 4061/QĐ-BTP phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016” (Đề án). Qua 05 năm thực hiện, trên cơ sở kết quả tổng kết thực hiện Đề án của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện Đề án giai đoạn 2012 – 2016 như sau:
I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO HƯỚNG DẪN

Để tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án, Bộ Tư pháp đã thành lập Ban Điều hành Đề án do một Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng Ban và thành viên là lãnh đạo cấp Vụ của một số bộ, ngành (Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ thông tin và Truyền thông, Thanh tra Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam); thành lập Tổ Thư ký giúp việc Ban Điều hành Đề án. 

Tới nay, Bộ Tư pháp, Ban Điều hành Đề án Trung ương đã ban hành 33 văn bản chỉ đạo, điều hành (xin xem Phụ lục I). Trên cơ sở các hướng dẫn của Ban Điều hành Đề án Trung ương, có 09 bộ, ngành, đoàn thể và 55 địa phương đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án (xin xem Phụ lục II) hoặc lồng ghép nội dung thực hiện Đề án trong kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) hàng năm. Các hoạt động đề ra trong Kế hoạch đã bám sát mục tiêu, nội dung, đối tượng của Đề án, có trọng tâm, trọng điểm. Với vai trò là cơ quan chủ trì Đề án ở địa phương, Sở Tư pháp đã phối với các sở, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tư pháp cấp huyện, tư pháp cấp xã tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức thực hiện Đề án, gắn công tác phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng với việc thực hiện các chương trình, kế hoạch PBGDPL và chương trình, đề án khác. 
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN 

1. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Ban Điều hành Đề án ở Trung ương và các bộ, ngành, địa phương đã bám sát nội dung pháp luật trong Đề án để triển khai phổ biến cho các nhóm đối tượng. Qua 05 năm thực hiện Đề án, các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng (Hiến pháp năm 2013, Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013; Luật tiếp công dân năm 2013; Luật khiếu nại năm 2013; Luật tố cáo năm 2013; Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007; các hành vi bị nghiêm cấm hoặc không được làm trong phòng, chống tham nhũng; quy định của Bộ luật hình sự liên quan đến các tội phạm về tham nhũng; quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực pháp luật về phòng, chống tham nhũng); các giải pháp phòng, chống tham nhũng
. 

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương còn tổ chức phổ biến, giới thiệu nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; thông tin về tình hình thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng tại Việt Nam và kinh nghiệm phòng chống tham nhũng của một số quốc gia trên thế giới; gương điển hình về đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
2. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

2.1. Phát hành tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

Nhằm cung cấp đa dạng các tài liệu pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho nhân dân, Ban Điều hành Đề án Trung ương đã tổ chức biên soạn và phát hành nhiều tài liệu có nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gồm: 10 số Đặc san tuyên truyền pháp luật
; 60 tờ gấp pháp luật
; nhiều đầu sách, sổ tay
; biên soạn hàng trăm câu hỏi đáp pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các văn bản liên quan
; hàng chục câu chuyện pháp luật, tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng
 (xin xem Phụ lục III).

Để làm phong phú thêm tài liệu phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; sử dụng kết quả của Cuộc thi “Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng”, Ban Điều hành Đề án Trung ương đã tổ chức sao in 2.000 đĩa DVD các tiểu phẩm đạt giải của cuộc thi gửi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương (như: Đài Truyền hình Việt Nan, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Quốc hội, các báo điện tử trung ương…).

Các tài liệu trên đều được đăng tải trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (http://pbgdpl.moj.gov.vn) để các bộ, ngành, địa phương khai thác, sử dụng làm tài liệu phổ biến và phục vụ nhu cầu tra cứu, tìm hiểu của cán bộ, công chức, nhân dân trên cả nước. 

Bên cạnh việc khai thác, sử dụng các tài liệu do Ban Điều hành Đề án Trung ương phát hành, nhiều địa phương đã chủ động tổ chức biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trên địa bàn dưới dạng sách, tờ gấp, đĩa DVD tiểu phẩm pháp luật; cập nhật các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng
 (xin xem Phụ lục IV).

2.2. Xây dựng và nhân rộng mô hình điểm phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đề án, trong năm 2013, 2014, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn, chỉ đạo và hỗ trợ các địa phương xây dựng mô hình điểm về phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân tại Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan, tổ chức trực tiếp giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Để xây dựng mô hình điểm này, Ban Điều hành Đề án Trung ương đã hỗ trợ kinh phí cho 23 địa phương
 (xin xem Phụ lục VI). 

Qua theo dõi, 100% các tỉnh, thành phố thực hiện chỉ đạo điểm đã ban hành Kế hoạch và tổ chức các hoạt động chỉ đạo điểm kịp thời theo đúng hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Tại địa phương làm điểm, đã xây dựng mô hình chỉ đạo điểm tại 01 địa bàn cấp xã và 01 cơ quan, tổ chức trực tiếp giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân trên địa bàn.
Mô hình điểm tại địa bàn cấp xã đã thực hiện các hoạt động sau: Cấp phát miễn phí các tờ gấp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng (do Ban Điều hành Đề án ở Trung ương cung cấp) cho người dân hoặc cung cấp cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố… sử dụng làm tài liệu tuyên truyền; dựng pa-nô, áp-phích tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại các điểm công cộng trên địa bàn cấp xã; phát các chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên hệ thống truyền thanh cơ sở; tổ chức các buổi thông tin lưu động phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, nhân dân tại địa bàn dân cư (tổ chức diễn tiểu phẩm, biểu diễn văn nghệ; trình chiếu một số tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật (thi cá nhân hoặc thi giữa các đội, hội, tổ…).

Mô hình điểm tại cơ quan, tổ chức trực tiếp giải quyết công việc của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản của tỉnh, Phòng Công chứng tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Sở Giao thông vận tải với các hoạt động sau: Giới thiệu, cấp phát miễn phí các tờ gấp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cá nhân, tổ chức đến giải quyết công việc tại trụ sở cơ quan, tổ chức; tổ chức nói chuyện chuyên đề, học tập, quán triệt văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức; trao đổi, thảo luận về các biện pháp phòng, chống tham nhũng có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị; trình chiếu một số tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng; niêm yết công khai các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí tại trụ sở làm việc; xây dựng các biểu, bảng chỉ dẫn về thủ tục hành chính, đường dây điện thoại và email; bố trí cán bộ thường trực để tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đến giải quyết công việc; treo panô, áp phích tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại trụ sở cơ quan, tổ chức.

Ngoài những địa phương được Ban Điều hành Đề án Trung ương chỉ đạo điểm, một số địa phương đã chủ động triển khai làm điểm như Sóc Trăng, Bình Định, Hà Nội, Bình Dương, Hà Tĩnh…
Sau khi tổng kết mô hình điểm, để nhân rộng trong cả nước, ngày 08/6/2015, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 1932/BTP-PBGDPL hướng dẫn nhân rộng mô hình điểm trên cả nước. Thực hiện theo hướng dẫn này, nhiều tỉnh, thành phố như: Bình Phước, Bình Dương, Nghệ An, Bắc Kạn, Quảng Ngãi, Hồ Chí Minh, Hà Giang, Đồng Nai, Kiên Giang… đã xây dựng mô hình điểm ở địa phương mình.

Kết quả thực hiện chỉ đạo điểm cho thấy, cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm hơn đến công tác PBGDPL về phòng, chống tham nhũng. Các hình thức PBGDPL về phòng, chống tham nhũng khá phong phú, đa dạng, thu hút sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Ý thức tự giác của người dân (tại những địa bàn làm điểm) trong tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng được nâng lên.

2.3. Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Bộ Tư pháp đã tổ chức các lớp tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho báo cáo viên pháp luật Trung ương và báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, công chức làm công tác thanh tra, pháp chế cấp tỉnh, đối tượng tại địa bàn làm điểm (hòa giải viên, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng). Trung bình mỗi năm tổ chức 03 hội nghị tập huấn (01 hội nghị cho báo cáo viên pháp luật Trung ương và 02 hội nghị cho báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, mỗi hội nghị có trung bình 100 báo cáo viên pháp luật tham dự) (xin xem Phụ lục III). 

Hàng năm, Bộ Tư pháp cũng hỗ trợ cho các cơ quan là thành viên Ban Điều hành Đề án, cơ quan, tổ chức ký chương trình phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức các hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng có liên quan đến lĩnh vực công tác cho cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc bộ, ngành (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam…)
. Ngoài ra, nhiều bộ, ngành đã chủ động tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong bộ, ngành mình như: Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng…; biên soạn các tài liệu PBGDPL về phòng, chống tham nhũng
. 

Ở địa phương 

Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trên cơ sở kết quả kiểm tra việc thực hiện Đề án, hầu hết các tỉnh, thành phố đã tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn (xin xem Phụ lục IV) trên cơ sở lồng ghép với nhiệm vụ PBGDPL thường xuyên
.
Nhìn chung, các các lớp bồi dưỡng, tập huấn đã được tổ chức tốt, nội dung thiết thực, phù hợp, cơ bản đáp ứng nhu cầu, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật phòng, chống tham nhũng và ý thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức từ Trung ương đến địa phương và nhân dân.

2.4. Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” tại bộ, ngành, địa phương
Hưởng ứng Ngày pháp luật, trong tuần lễ cao điểm (từ ngày 03/11 đến 09/11 hàng năm), các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lồng ghép PBGDPL về phòng, chống tham nhũng với nhiều hình thức phong phú như: tổ chức hội nghị, hội thảo, nói chuyện chuyên đề; lồng ghép PBGDPL trong sinh hoạt Chi bộ; tổ chức truyền thông, phát phóng sự, tọa đàm trên sóng phát thanh, truyền hình.... Các bộ, ngành có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện ngày Pháp luật, tổ chức nghiên cứu, học tập pháp luật liên quan đến phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực chuyên môn của ngành mình (Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công thương, Bộ Giao thông Vận tải…).
Nhiều địa phương tiếp tục duy trì Ngày pháp luật hàng tháng
. Trong Ngày pháp luật, tổ chức quán triệt phổ biến nội dung văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng, như tỉnh Quảng Ninh, Hòa Bình, Bắc Kạn, Bạc Liêu, An Giang, Bến Tre, thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, tỉnh Lâm Đồng tổ chức phổ biến, quán triệt văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vào sáng thứ hai hàng tuần và phổ biến cho học sinh sau buổi chào cờ. Một số địa phương đã lồng ghép phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong các buổi thông tin lưu động, hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật thực hiện Ngày pháp luật tới đông đảo nhân dân trên địa bàn.
2.5. Tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn đối thoại giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp về pháp luật phòng, chống tham nhũng
Nhằm đánh giá thực trạng công tác PBGDPL về phòng, chống tham nhũng và đề xuất các hình thức, mô hình, giải pháp PBGDPL về phòng, chống tham nhũng có hiệu quả trong các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực thường xảy ra tham nhũng, Bộ Tư pháp đã chủ trì tổ chức “Hội thảo chuyên đề các giải pháp về phòng, chống tham nhũng trên các lĩnh vực trong khối các doanh nghiệp”
; phối hợp với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội thảo “Vị trí, vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và Cựu chiến binh trong phòng, chống tham nhũng” 
. Năm 2016 là năm kết thúc thực hiện Đề án, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo về “Kinh nghiệm, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng có hiệu quả” nhằm đánh giá, tổng kết, đúc rút những cách làm hay, mô hình phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng có hiệu quả để nhân rộng trong thời gian tới
 với sự tham dự của nhiều cán bộ pháp chế làm công tác PBGDPL và báo cáo viên pháp luật ở Trung ương (xin xem Phụ lục III).

Thời gian qua, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức nhiều diễn đàn đối thoại về phòng, chống tham nhũng giữa Chính phủ Việt Nam với cộng đồng các nhà tài trợ, các đối tác phát triển quốc tế; tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm thông tin, lấy ý kiến về dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) để lấy ý kiến của các chuyên gia, cán bộ làm công tác thực tiễn về phòng, chống tham nhũng. Một số địa phương đã tổ chức hội thảo, diễn đàn về phòng, chống tham nhũng như: Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội...
2.6. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Năm 2013, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Cuộc thi “Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. Cuộc thi được tổ chức thông qua hình thức thi tiểu phẩm dưới dạng video clip. Sau 03 tháng phát động, tính đến ngày 30/10/2013, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 40 tiểu phẩm dự thi của 37 cơ quan, tổ chức. Một số địa phương còn phát động cuộc thi trên phạm vi toàn tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Bến Tre… Ngày 16/4/2014, Bộ Tư pháp, Ban Tổ chức cuộc thi đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi cho 14 tiểu phẩm xuất sắc
 (01 giải nhất; 02 giải nhì; 05 giải ba và 06 giải khuyến khích). Sau cuộc thi, Ban Điều hành Đề án Trung ương đã tổ chức in nhân bản 3.000 đĩa DVD tiểu phẩm đạt giải cung cấp cho 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để phục vụ công tác PBGDPL (xin xem Phụ lục VII).

Năm 2015 Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông phát động cuộc thi “Gương sáng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên báo chí” thu hút 69 bài dự thi của 23 đơn vị, cơ quan báo chí với 51 tác giả. Ngày 07/11/2016, Ban Tổ chức cuộc thi đã tổng kết và trao giải cuộc thi cho 24 tác phẩm đoạt giải: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 03 giải Ba, 15 giải Khuyến khích và 03 giải phụ (giải tác giả trẻ tuổi nhất, giải cho cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm tham dự nhất, giải cho nghiệp vụ báo chí đa phương tiện) (xin xem Phụ lục VIII). Nhiều tác phẩm có tác dụng tốt trong tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật phòng, chống tham nhũng. Có những tác phẩm dự thi thể hiện trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong việc phát hiện, tố giác, lên án và đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các hành vi, vụ việc tham nhũng, mặc dù, có những vụ việc, người tố giác đã gặp không ít khó khăn, thậm chí bị trù dập, đe dọa. Khá nhiều tác phẩm có nội dung đặc sắc, có tính thời sự, phản ánh những vụ việc tham nhũng về các lĩnh vực thường xảy ra trong xã hội và có phạm vi  ảnh hưởng sâu rộng.

Ở địa phương, sau khi Ban Điều hành Đề án Trung ương phát động cuộc thi “Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng” và cuộc thi “Gương sáng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên báo chí”, nhiều địa phương đã tổ chức hưởng ứng, phát động cuộc thi trong các đối tượng để lựa chọn những tiểu phẩm tiêu biểu, xuất sắc gửi về Trung ương dự thi. Bên cạnh cuộc thi do Trung ương phát động, nhiều địa phương đã tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhung dưới nhiều hình thức khác nhau, trong đó có hình thức sân khấu hóa, thu hút được sự tham gia đông đảo của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân
. 
Có thể khẳng định hai cuộc thi trên là hình thức PBGDPL về phòng, chống tham nhũng thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Cuộc thi còn tạo sự lan tỏa trong cộng đồng về trách nhiệm đấu tranh phòng, chống tham nhũng của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân; góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, đẩy lùi nạn tham nhũng.
2.7. Phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện thông tin đại chúng
Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam đã xây dựng các chương trình, chuyên mục phổ biến pháp luật về phòng, chống tham với nội dung phong phú, đồng thời phản ánh tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, góp phần định hướng dư luận xã hội, nêu cao tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng
. Hàng năm, Bộ Tư pháp đã phối hợp kênh VTV2, Đài Truyền hình Việt Nam; Hệ thời sự - Chính trị - Tổng hợp, Đài Tiếng nói Việt Nam; Báo điện tử Vietnam Plus, Thông tấn xã Việt Nam; Báo Pháp luật Việt Nam và Báo Pháp luật Xã hội thực hiện các chuyên mục, chuyên trang phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
Trong quá trình thực hiện Đề án, hoạt động phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp được chú trọng. Bộ Tư pháp đã cập nhật đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật; cập nhật nhiều tài liệu pháp luật về phòng, chống tham nhũng (đề cương, sách, sổ tay, tờ gấp pháp luật, video clips) lên Trang Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của các bộ, ngành, địa phương. 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện tuyên truyền pháp luật và việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên báo chí địa phương (Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Đảng của tỉnh, thành phố), Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử trực thuộc và hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở. Nhìn chung, các chương trình, chuyên trang, chuyên mục đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và gương sáng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng tương đối kịp thời, thời lượng phù hợp. 
2.8. Các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng khác được triển khai

Để triển khai có hiệu quả Đề án, nhiều địa phương đã thực hiện nhiều hình thức phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với các phong trào, cuộc vận động như: Tổ chức phổ biến, pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
 (như Kiên Giang, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Đắk Lắk, Bạc Liêu, Bắc Ninh…); gắn với xây dựng mô hình “Điểm sáng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư” của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Bà Rịa – Vũng Tàu…); tổ chức cho cán bộ chủ chốt và công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao ký cam kết không vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng (Kiên Giang, Đồng Nai…); PBGDPL thông qua hình thức phiên tòa giả định; tổ chức phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong Ngày quốc tế phòng, chống tham nhũng (ngày 09/12) (Hà Tĩnh, Đắk Lắk…).

3. Một số mô hình, hình thức PBGDPL về phòng, chống tham nhũng có hiệu quả

Qua tổng kết 05 năm thực hiện công tác PBGDPL về phòng, chống tham nhũng nói chung và thực hiện Đề án nói riêng, Ban Điều hành Đề án Trung ương tổng kết một số mô hình, hình thức PBGDPL về phòng, chống tham nhũng có hiệu quả để xem xét, nhân rộng trong thời gian tới, cụ thể là:

Thông qua xây dựng mô hình điểm PBGDPL về phòng, chống tham nhũng và “Nhóm nòng cốt”  tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân chấp hành pháp luật ở khu dân cư
, gắn với xây dựng mô hình “Điểm sáng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư” của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tổ chức cuộc thi bằng hình thức sân khấu hóa, thông tin lưu động, cổ động trực quan; biên soạn và phát hành tài liệu phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng thực hiện các chuyên trang, chuyên mục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; lồng ghép phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và các phong trào, hoạt động của Đảng và các tổ chức đoàn thể; thực hiện công khai văn bản, chế độ, chính sách; tổ chức đối thoại giữa cơ quan quản lý nhà nước với người dân, doanh nghiệp về chế độ, chính sách và thực hiện chế độ, chính sách; PBGDPL thông qua hình thức phiên tòa giả định. 

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, tổ chức hội nghị tập huấn, nói chuyện chuyên đề pháp luật về phòng, chống tham nhũng là hình thức PBGDPL có hiệu quả. Một hình thức có hiệu quả là đưa nội dung pháp luật về phòng chống tham nhũng vào chương trình học từ cấp trung học phổ thông trở lên theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Đánh giá chung về kết quả đạt được

Có thể khẳng định, qua 05 năm thực hiện (2012-2016), cấp ủy, chính quyền ở nhiều địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho công tác PBGDPL về phòng, chống tham nhũng và việc thực hiện Đề án, một số địa phương đã cấp kinh phí riêng dành cho công tác này
. Đề án đã mang lại tác động tích cực, là biện pháp phòng ngừa tham nhũng có hiệu quả và đạt được những kết quả cụ thể. Hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện Đề án đã bám sát mục tiêu, phạm vi, đối tượng và cơ bản đạt mục tiêu do Đề án đặt ra. Hoạt động chỉ đạo điểm được triển khai sát với thực tế; các hình thức, biện pháp thực hiện khá phù hợp tại địa bàn cơ sở. Các cơ quan, địa phương được chọn làm điểm thực hiện Đề án đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong tổ chức các hoạt động. Qua việc triển khai thực hiện Đề án, nhiều mô hình, hình thức, biện pháp PBGDPL về phòng, chống tham nhũng có hiệu quả được các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện và tổng kết, rút kinh nghiệm để nhân rộng.
Qua 05 năm triển khai thực hiện Đề án và công tác PBGDPL về phòng, chống tham nhũng, nhận thức, hiểu biết của xã hội về vị trí, vai trò của công tác phòng, chống tham nhũng, tác hại của tham nhũng và pháp luật phòng, chống tham nhũng được nâng cao hơn trước. Một số hoạt động của Đề án hiệu quả, có sức lan tỏa, tác động sâu rộng đến nhận thức của xã hội, nhất là tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và phát thanh các chuyên đề về phòng, chống tham nhũng trên hệ thống loa truyền thanh cấp huyện, cấp xã. Qua việc thực hiện Đề án, nhiều mô hình, hình thức PBGDPL về phòng, chống tham nhũng có hiệu quả đã được ghi nhận và hướng dẫn nhân rộng trong cả nước. Cùng với các hoạt động phòng, chống tham nhũng khác, công tác PBGDPL về phòng, chống tham nhũng đã góp phần tích cực củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong xã hội về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, nhất là sự tham gia tích cực của nhân dân và sự vào cuộc của các cơ quan báo chí, truyền thông.

Theo báo cáo của các địa phương, 03 mục tiêu cụ thể được xác định trong Đề án đã cơ bản được hoàn thành (xin xem Phụ lục V). Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được quán triệt, học tập nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng đạt tỷ lệ cao, nhiều địa phương vượt mục tiêu đề ra (như tỉnh Bến Tre, Cao Bằng, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Hòa Bình, Kiên Giang, Kon Tum, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Nghệ An đạt 100%).

II. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế

1.1. Một số bộ, ngành, địa phương chưa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án cho cả giai đoạn, nhiều bộ, ngành, địa phương không ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hàng năm. 
1.2. Việc triển khai Đề án thường được lồng ghép trong các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung. Một số địa phương thực hiện PBGDPL về phòng, chống tham nhũng còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. 
1.3. Việc thông tin, báo cáo về tình hình triển khai Đề án của một số địa phương còn sơ sài, chậm tiến độ.

1.4. Các hình thức phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng chưa đa dạng, chủ yếu là các hình thức truyền thống. Tài liệu pháp luật về phòng, chống tham nhũng được phát hành còn hạn chế về số lượng. 

1.5. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hiện Đề án chưa đồng bộ, chặt chẽ.

2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

2.1. Nguyên nhân chủ quan

- Cấp ủy, chính quyền một số địa phương nhận thức chưa đầy đủ về trách nhiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện Đề án nói riêng và PBGDPL nói chung, dẫn đến chưa quan tâm bố trí các điều kiện cả về nhân lực, kinh phí cho công tác này. 

- Đội ngũ công chức tham mưu quản lý nhà nước về PBGDPL, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trình độ chưa đồng đều. 

- Tính chủ động của một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phối hợp PBGDPL về phòng, chống tham những chưa cao, còn phụ thuộc vào hướng dẫn của Ban điều hành Đề án Trung ương, thậm chí coi đây là nhiệm vụ của cơ quan chủ trì thực hiện Đề án.
- Ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế. Còn có những địa phương không triển khai các hoạt động của Đề án; chưa đạt các mục tiêu của Đề án. 
- Nhiều báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật chưa tham gia tích cực trong phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Hầu hết các địa phương chưa bố trí kinh phí riêng cho thực hiện Đề án mà thực hiện lồng ghép với kinh phí hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

2.2. Nguyên nhân khách quan

- Khối lượng công việc nhiều, nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL ở địa phương hạn chế, Phòng PBGDPL của nhiều Sở Tư pháp chỉ có từ 02 đến 03 công chức nên không đủ nhân lực để triển khai công tác PBGDPL nói chung và thực hiện Đề án nói riêng.

- Hầu hết các địa phương chưa có kinh phí cấp cho việc thực hiện Đề án nên phải thực hiện lồng ghép với kinh phí hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh.

- Hệ thống văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng và văn bản liên quan tương đối nhiều và thường xuyên sửa đổi, bổ sung.

- Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật chủ yếu là kiêm nhiệm nên thời gian dành cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa nhiều.

- PBGDPL là hoạt động có tính xã hội rất cao, không phát sinh lợi nhuận nên rất khó thu hút sự hỗ trợ, tài trợ của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.  

- Kinh tế đất nước và nhiều địa phương gặp khó khăn, không bảo đảm cân đối thu chi đã tác động đến việc bố trí kinh phí cho PBGDPL nói chung, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng nói riêng. 

III. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Một là, để triển khai thực hiện Đề án đạt hiệu quả, thiết thực cần sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức thực hiện quyết liệt của lãnh đạo cơ quan, tổ chức, cấp ủy, chính quyền địa phương. 
Hai là, thực hiện một cách thường xuyên, hiệu quả công tác giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức, gắn với thực hiện các chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm của công chức trong thi hành công vụ, những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm. 

Ba là, lựa chọn nội dung, áp dụng các mô hình, hình thức, phương pháp PBGDPL về phòng, chống tham nhũng có hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, chú trọng các hình thức PBGDPL có sức lan tỏa, tác động xã hội rộng lớn, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; các hoạt động PBGDPL phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong PBGDPL về phòng, chống tham nhũng. 

Bốn là, việc thực hiện Đề án cần được đặt trong tổng thể các giải pháp phòng, chống tham nhũng hiện nay, tập trung vào hoàn thiện thể chế, chính sách và tổ chức thực hiện đúng thể chế, chính sách, định mức, tiêu chuẩn; công khai, minh bạch; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật người có hành vi vi phạm. Gắn công tác phòng, chống tham nhũng với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; thực hiện thường xuyên tự phê bình và phê bình; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Năm là, bảo đảm nguồn lực con người, kinh phí cho công tác PBGDPL về phòng, chống tham nhũng; lồng ghép việc thực hiện Đề án với các nhiệm vụ PBGDPL khác và các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội; phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác này.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRONG THỜI GIAN TỚI VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Trong bối cảnh tham nhũng, tiêu cực đang diễn biến hết sức phức tạp, Đảng và Nhà nước ta đang tích cực thực hiện các giải pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với  việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động, kiến tạo và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp. Trong bối cảnh và yêu cầu đó, công tác PBGDPL về phòng, chống tham nhũng cần bám sát phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp sau đây:
1. Phương hướng, nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới

a) Công tác PBGDPL về phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới cần bám sát tinh thần, nội dung có liên quan trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ về Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật có liên quan. 
b) Hằng năm, đưa pháp luật về phòng, chống tham nhũng là một trong những nội dung cần tập trung phổ biến trong Kế hoạch công tác PBGDPL năm; chú trọng PBGDPL về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong các lĩnh vực thường xảy ra tham nhũng.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai các mô hình, hình thức PBGDPL về phòng, chống tham nhũng có hiệu quả với từng đối tượng, địa bàn đã được tổng kết, đánh giá qua 5 năm thực hiện Đề án. 
d) Gắn công tác tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng với việc nêu gương về đạo đức, lối sống của đảng viên, nhất là đảng viên là cán bộ lãnh đạo. Kịp thời khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác PBGDPL về phòng, chống tham nhũng, đồng thời tích cực nêu gương điển hình trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
đ) Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác PBGDPL về phòng, chống tham nhũng.

e) Định kỳ tập huấn kiến thức pháp luật, cấp phát tài liệu pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ công chức tham mưu quản lý nhà nước về PBGDPL, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. 

2. Các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ 

2.1. Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của công tác PBGDPL về phòng, chống tham nhũng và trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác này; coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

2.2. Phân công rõ trách nhiệm, tăng cường tính chủ động giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công PBGDPL về phòng, chống tham nhũng trên cơ sở bám sát chủ trương, quan điểm về trách nhiệm PBGDPL của các bộ, ngành theo quy định của Điều 25 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.

2.3. Gắn kết PBGDPL về phòng, chống tham nhũng với các chương trình, đề án, nhiệm vụ PBGDPL để huy động, tiết kiệm nguồn lực; định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra công tác PBGDPL về phòng, chống tham nhũng để nắm bắt thực trạng công tác này, đồng thời nghiên cứu, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

2.4. Phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp trong tư vấn, hướng dẫn công tác PBGDPL về phòng, chống tham nhũng; tăng cường tính chủ động của Cơ quan thường trực Hội đồng, cũng như từng thành viên của Hội đồng trong tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện PBGDPL về phòng, chống tham nhũng trong ngành, lĩnh vực được giao quản lý.
2.5. Bố trí công chức tham mưu, theo dõi công tác PBGDPL về phòng, chống tham nhũng, đồng thời bố trí kinh phí riêng triển khai công tác này hằng năm.

3. Đề xuất, kiến nghị
3.1. Với Quốc hội

- Sớm thông qua Luật phòng, chống tham nhũng (thay thế Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 đã không còn phù hợp).

- Thực hiện có hiệu quả giám sát tối cao của Quốc hội đối với các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Nghị quyết số 14/2016/QH14 ngày 27/7/2016 của Quốc hội.
3.2. Với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

- Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành thể chế, chính sách để công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng nói chung, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng hiệu lực, hiệu quả.
- Xem xét, cho phép gia hạn việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ,  công chức, viên chức và nhân dân” giai đoạn 2017 – 2021.

3.3. Với Thanh tra Chính phủ

Chủ trì, tăng cường phối hợp với Bộ Tư pháp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

3.4. Với các bộ, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực được giao quản lý, tăng cường PBGDPL về phòng, chống tham nhũng bằng các hình thức, biện pháp phù hợp với đối tượng, địa bàn.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016”./.
	 Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg thường trực Trương Hòa Bình (để báo cáo);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các cơ quan thành viên Đề án;

- Thành viên Ban Điều hành Đề án;

- Thành viên Tổ thư ký Đề án;

- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.
	TM. BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN

TRƯỞNG BAN

THỨ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Phan Chí Hiếu


� Vai trò, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính gắn với đấu tranh phòng, chống tham nhũng; chuyển đổi vị trí công tác; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; trách nhiệm giải trình, kê khai tài sản, kiểm soát thu nhập của người có chức vụ quyền hạn và thực trạng thực hiện; pháp luật và thực trạng vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng ở Việt Nam…


� Đặc san số 09/2010 Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng trong mối tương quan với pháp luật phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam; Đặc san số 01/2012 tuyên truyền pháp luật về tố cáo; Đặc san số 05/2012 tuyên truyền pháp luật về khiếu nại; Đặc san số 06/2012 tuyên truyền pháp luật về Thanh tra; Đặc san số 01/2013 tuyên truyền pháp luật về về phòng chống tham nhũng; Đặc san số 01/2014 tuyên truyền pháp luật về phòng, chống rửa tiền; Đặc san số 03/2014 tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân; Đặc san số 06/2016 tuyên truyền pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Đặc san số 07/2016 tuyên truyền Luật tiếp cận thông tin; Đặc san số 08/2016 tuyên truyền Luật trưng cầu ý dân.


� Năm 2012, 2013, 2014: in và phát hành 10 loại tờ gấp/năm, năm 2015, 2016: in và phát hành 15 loại tờ gấp/năm.


� Năm 2012: 02 cuốn: “Sổ tay pháp luật về phòng, chống tham nhũng dành cho cán bộ, công chức, viên chức”; “Những điều nhân dân cần biết về pháp luật phòng, chống tham nhũng”. 


Năm 2013: Hệ thống các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng tập 1.


Năm 2014: Tài liệu gồm 12 chuyên đề phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên hệ thống truyền thanh cơ sở; cuốn "Tìm hiểu Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí".


Năm 2015: Tài liệu gồm 15 chuyên đề phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên hệ thống truyền thanh cơ sở; Hệ thống các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng tập 2; Sổ tay thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng; Sổ tay thủ tục về thuế dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.  


Năm 2016: Sổ tay thủ tục hành chính trong lĩnh vực xin cấp phép trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, tài nguyên nước, hải quan.


�. Năm 2013 biên soạn 200 câu hỏi-đáp; năm 2014 biên soạn 150 câu hỏi-đáp và 50 câu trắc nghiệm, năm 2015 biên soạn 400 câu hỏi-đáp, năm 2016 biên soạn 300 câu hỏi-đáp pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các văn bản liên quan.


� Năm 2014 biên soạn 10 câu chuyện pháp luật; năm 2015 biên soạn 15 câu chuyện và 24 tiểu phẩm; năm 2016 biên soạn 31 tiểu phẩm  pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong các lĩnh vực.


� Tỉnh Nam Định đã phát hành 920 quyển hỏi - đáp về pháp luật khiếu nại, tố cáo; 23.000 tờ gấp pháp luật về khiếu nại; 23.000 tờ gấp pháp luật về tố cáo; 250 băng đĩa pháp luật. Tỉnh Vĩnh Long in 1.000 quyển tài liệu tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng. Tỉnh Quảng Bình phát hành phát 40.000 tờ gấp pháp luật về công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan. Tỉnh Đắk Nông phát hành 4.000 bộ tài liệu pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tỉnh Lạng Sơn phát hành 101.450 tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng …


� Cần Thơ, Đắk Lắk, Đắk Nông, Hậu Giang, Hưng Yên, Kon Tum, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thái Bình, Thái Nguyên, Thừa Thiên – Huế, Tiền Giang, TP. Hồ Chí Minh, Cà Mau, Cao Bằng, Bắc Giang, Bình Phước, Thanh Hóa, Điện Biên, Lâm Đồng, Lai Châu





� Năm 2014 hỗ trợ Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; TW Hội người cao tuổi. Năm 2015 hỗ trợ cho Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn cho phóng viên, nhà báo; hỗ trợ Công đoàn Viên chức Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, TW Hội người cao tuổi Việt Nam, TW Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức tập huấn cho hội viên. Năm 2016 hỗ trợ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.


� Bộ Quốc phòng đã tổ chức 35.021 lớp bồi dưỡng cho 1.583.821 lượt cán bộ, chiến sĩ; phát hành 52.833 cuốn tài liệu, 392.348 tờ gấp và treo 8.330 băng rôn, pa nô với nội dung về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Bộ Giao thông Vận tải phát hành 100 đầu sách về pháp luật phòng, chống tham nhũng cho cán bộ thanh tra Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam…


� Tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 174 điểm cầu với hơn 10.460 người dự. Trong năm 2015 đã tổ chức được 458 cuộc tuyên truyền với 18.446 lượt người.


� Mỗi tháng có 01 ngày pháp luật để tổ chức phổ biến nội dung văn bản quy phạm pháp luật mới cho cán bộ, công chức, viên chức.


� Hội thảo được tổ chức ngày 23/6/2016 tại Hà Nội với 80 đại biểu tham dự


� Hội thảo được tổ chức ngày 27, 28/11/2015 tại thành phố Hải Phòng với 130 người tham dự


� Hội thảo được tổ chức ngày 08/12/2016 tại thành phố Hà Nội


� 01 giải nhất thuộc về tiểu phẩm “Dân kiểm tra” của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội; 02 giải nhì thuộc về tiểu phẩm “Công khai, minh bạch” của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh và tiểu phẩm “Đối mặt” của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau; 05 giải ba thuộc về tiểu phẩm “Như là tai hoạ” của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh, tiểu phẩm “Khi người tố cáo bị hại” của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, tiểu phẩm “Đồng tiền có gai” của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, tiểu phẩm “Chuyện phường tôi” của Bộ Công an, tiểu phẩm “Con đường mang hình dấu hỏi” của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; 06 giải khuyến khích thuộc về tiểu phẩm “Cần có một tấm lòng” của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, tiểu phẩm “Câu chuyện về trách nhiệm giải quyết vụ việc tham nhũng” của Đài Truyền hình Việt Nam, tiểu phẩm “Món quà mừng xuân” của Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng, tiểu phẩm “Đại dịch” của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn, tiểu phẩm “Món quà bất ngờ” của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, tiểu phẩm “Chợt tỉnh” của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. Ban Tổ chức cũng đã trao giải phong trào cho 03 tập thể là Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.


� Tỉnh Gia Lai đã tổ chức cuộc thi viết “Đố vui pháp luật về phòng chống tham nhũng” thu được 170 bài dự thi; tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy. Tỉnh Thanh Hóa cũng tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. Cuộc thi được phát động từ ngày 20/11/2015, thời gian nhận bài dự thi đến hết  tháng 4/2016. Tỉnh Bình Dương tổ chức cuộc thi “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với pháp luật phòng, chống tham nhũng trên Internet” có 26.394 người tham gia (đạt 85% cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh). Tỉnh Lạng Sơn tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” nhận được 15.221 bài dự thi; Tỉnh Lâm Đồng tổ chức Cuộc thi “Lãnh đạo UBND cấp xã với kiến thức pháp luật về Luật khiếu nại, Luật xử lý vi phạm hành chính”. Các tỉnh Gia Lai, Quảng Bình, Hậu Giang đã tổ chức các cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” 


� Nội dung tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng của Đài Truyền hình Việt Nam thường được thể hiện trong các tin tức, phóng sự của Bản tin thời sự, thực hiện theo chuyên đề hoặc lồng ghép trong nhiều chương trình như: VTV1 có chuyên mục Tiêu điểm, Đối thoại – Chính sách, Sự kiện – Bình luận, Đảng trong cuộc sống hôm nay; Kênh VTV2 có chuyên mục Pháp luật và Cuộc sống, Câu chuyện pháp luật, An ninh cuộc sống...


� Một số địa phương còn gắn với thực hiện “Điểm sáng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư” như tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


� “Nhóm nòng cốt” gồm các cá nhân gương mẫu, am hiểu pháp luật, được nhân dân tín nhiệm bầu giữ các chức vụ quan trọng như trưởng thôn, tổ dân phố, chi hội trưởng, phó các tổ chức đoàn thể xã hội được xây dựng theo Đề án 02 “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư” thuộc Chương trình hành động quốc gia PBGDPL và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì


� Bà Rịa – Vũng Tàu: 605.434.800 đồng, Hà Nội: 10,65 tỷ đồng, Hà Tĩnh: 250 triệu đồng/năm, TP Hồ Chí Minh: 4.795.586.000 đồng, Lạng Sơn: 1.950.000.000 đồng, Lâm Đồng: 2,25 tỷ đồng, Sóc Trăng: 1.152.284.000 đồng
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